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	     Tên chủ đề 

          ( Bài )
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	VŨ TRỤ, CÁC HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- HS nêu được  các  hệ quả chuyển động tự quay quanh trục và quay  xung  quanh Mặt Trời của Trái Đất.

- Hiểu được các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục và quay xung  quanh Mặt Trời của Trái Đất.
	1câu
       
	
	1 câu

	
	
	
	
	
	2 câu


	CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT, TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TĐ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- HS biết được tác động của nội lực, ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.

- Giải thích được tác động của nội lực, ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.
	1câu

       
	
	
	
	1 câu


	
	
	
	2 câu

	KHÍ QUYỂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- HS biết được: Tính chất của các khối khí. Sự phân bố khí áp, một số loại gió chính trên trái đất. Mưa.
- HS hiểu được: Các khối khí và các frông. Sự phân bố khí áp, một số loại gió chính trên trái đất.
- Giải thích được tình hình phân bố lượng mưa trên Trái Đất.
	1 câu

	
	1 câu

	
	
	
	1 câu

	
	3 câu


	THỦY QUYỂN
	
	
	
	
	
	
	.
	
	

	- HS trình bày được: Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Mô tả hiện tượng sóng biển, thủy triều, sự phân bố và chuyển động dòng biển nóng, lạnh trong đại dương thế giới.
- HS hiểu được: Vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. 
	
	1 ý(trong câu 1)

2,0
	
	1 ý(trong câu 1)

1,0
	
	
	
	
	1 câuTL

	 THỔ NHƯỠNG QUYỂN
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	HS hiểu được các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.

	
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	1 câu


	SINH QUYỂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật.
	.
	
	1 câu
	
	
	
	
	
	1 câu

	CÁC QUY LUẬT TỰ NHIÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- HS biết được: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý, quy luật địa đới và phi địa đới.

- Vận dụng quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý để giải thích các vấn đề thực tiễn khi khai thác lãnh thổ.
	1 câu

	
	
	
	1 câu

	
	
	
	2 câu


	ĐỊA LÝ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Biết được vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp. Địa lý ngành trồng trọt.
- HS hiểu được: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp. Địa lý ngành trồng trọt
	1 câu

	
	1 câu

	
	
	
	
	
	2 câu


	ĐỊA LÝ DÂN CƯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- HS nắm được sự gia tăng dân số và cơ cấu dân số.

- HS hiểu được sự gia tăng dân số và cơ cấu dân số.

- HS nhận dạng biểu đồ và nhận xét từ bảng số liệu về gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và vấn đề đô thị hóa

- Giải thích sự gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và vấn đề đô thị hóa
	1 câu

	
	1 câu

	
	
	1 ý (trong câu 2)


	
	1 ý(trong câu 2)


	2 câuTN

1 câuTL



	Tổng điểm: Tỉ lệ
	4=40%
	3=30%
	2,17 =21,7%

	0,83=8,3%
	10 điểm




